










BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY
PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY/ LIST OF RELATED PARTIES OF THE COMPANY.

 STT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organization/individual

Tài khoản giao 

dịch chứng 
khoán(nếu có)

Securities 
trading account 

(ifany)

 Chức vụ tại 

công ty (nếu 
có) Position at 

the Company 
(if any) 

Số Giấy NSH
Ngày 

cấp/date of 

issue

 Nơi 

cấp/Place 
 Địa chỉ liên hệ/Contact address 

Thời điểm bắt 

đầu là người có 
liên quan Time 

of starting
to be affiliated 

person

Thời điểm 
không còn là 

người có liên 

quan Time of 
ending to be 

affiliated 
person

Lý do

Reasons

Mối quan hệ liên 

quan với công ty/
Relat ionship 

with the 
Company

          1 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam 0300588569 20/11/2003
 Sở KH&ĐT 

HCM 
 10 Tân Trào,Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM 4/6/2019  Cổ đông lớn 

          2 Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP 0100104443 30/6/2010
 Sở KH&ĐT 

Hà Nội 

 519 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP 

Hà Nội 
 Công ty con 

          3 Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng 5800408245 5/1/2004

 Sở KH&ĐT 

tỉnh Lâm 

Đồng 

 31 Ngô Văn Sở, P. 9, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng  Công ty liên kết 

          4 Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP 0100103915 2/7/2010
 Sở KH&ĐT 

Hà Nội 

 92 Võ Thị Sáu, P. Thanh nhàn, Q. Hai Bà Trưng, 

TP Hà Nội 
 Công ty liên kết 

          5 Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu 5500154060 29/12/2004
 Sở KH&ĐT 

tỉnh Sơn La 

 Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
 Công ty con 

          6 Công ty Cổ phần Nhựa Miền Trung 4000933719 26/6/2013

 Sở KH&ĐT 

tỉnh Quảng 

Nam 

 52 Phạm Văn Đồng, Huyện Núi Thành, Tỉnh Quảng 

Nam, TP Đà Nẵng 
 Công ty liên kết 

Kỳ báo cáo/Reporting period: 30.06.2021

1



BÁO CÁO QUẢN TRỊ CÔNG TY

 STT 
Tên tổ chức/cá nhân 

Name of organization/individual

Mối quan hệ liên 

quan với công ty/

Relationship with 

the Company

Số Giấy NSH

Ngày 

cấp/date of 

issue

 Nơi 

cấp/Place 
 Địa chỉ liên hệ/Contact address 

Thời điểm 

giao dịch với 

công ty/ Time 

of 

transactions 

with the 

Company

Nghị quyết, 

quyết định của 

ĐHĐCĐ, 

HĐQT/ AGM's 

Board resolution 

(if any)

Nội dung giao 

dịch/Description of 

transaction

 Giá trị giao dịch 

/Total transaction 

value (đồng/VND) 

Ghi chú/ Notes

          1 Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu  Công ty con 5500154060 28/02/2020
 Sở KH&ĐT 

tỉnh Sơn La 

 Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

6 tháng đầu 

năm 2021
Nhận Cổ tức          44.187.598.500 

          2 Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu  Công ty con 5500154060 28/02/2020
 Sở KH&ĐT 

tỉnh Sơn La 

 Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc 

Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

6 tháng đầu 

năm 2021
Đầu tư góp vốn vào công ty con        883.751.970.000 

Kỳ báo cáo/Reporting period: 30.06.2021

PHỤ LỤC 2: giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ/ Transactions between the Company and its affiliated persons or between the Company and its major 

shareholders, internal persons and affiliated persons.



PHỤ LỤC 3: DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN CỦA CỦA NGƯỜI NỘI BỘ/LIST OF INSIDERS AND THEIR RELATED PERSONS

Kỳ báo cáo/Reporting period: 30.6.2021

 Mã 

CK/ 

Tên tổ chức/cá nhân

Name

 Số tài khoản giao 

dịch (nếu 

có)/Trading 

account if any 

 Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/Position 

at company if any 

 Mối quan hệ với 

người nội 

bộ/Relationship 

với inserder 

 Loại hình giấu 

NSH/ Owner's ID 

Type 

Số giấy NSH/ 

Owner's ID No.

Ngày 

cấp/date of 

issue

 Nơi cấp/Place of 

issue 
Địa chỉ liên hệ/Contact address

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ / No. 

of share owned 

at period-end 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ/% 

owned at 

period-end

Thời gian bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

người nội bộ/ 

Starting time of 

related person of 

insider

Thời gian không 

còn là  là người có 

liên quan của 

người nội bộ/ Time 

to end of related 

person of insider

Lý do thay đổi 

của mục 14 & 

15/Reason for 

change of 14 & 

15

 Ghi chú/Notes 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  12 13 14 15 16 17

       1  GTN MAI KIỀU LIÊN  Chủ tịch HĐQT  CCCD 
       1  GTN Nguyễn Hiệp  Chồng  CCCD 
       2  GTN Nguyễn Hiệp Hoàng  Con ruột  CMND 
       3  GTN Nguyễn  Mai Chi  Con ruột  CMND 
       4  GTN Nguyễn Kim Tòng  Mẹ ruột  CMND 
       5  GTN Mai Quang Liêm  Em ruột  CMND 
       6  GTN Lê Thị Ngọc Thúy  Em dâu  CCCD 
       7  GTN Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam  Chủ tịch công ty  ĐKDN 5000268824 11/07/2007  Việt Nam 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM 15/2/2020

       8  GTN Công ty TNHH Bò Sữa Thống Nhất Thanh Hóa  Chủ tịch công ty  ĐKDN 2801971744 21/10/2013  Việt Nam 
Khu phố 1, Thị trấn NT Thống Nhất, Huyện Yên 

Định, Thanh Hoá
15/2/2020

       9  GTN Driftwood Dairy Holding Corporation  Thành viên HĐQT  Giấy phép đầu tư 201600140 30/8/2019  Việt Nam 
10724 Lower Azusa Rd, El Monte, CA 91731, Hoa 

Kỳ
15/2/2020

      10  GTN Miraka Holdings Limited  Thành viên HĐQT  ĐKDN 389/BKH-ĐTRNN 11/09/2010  Việt Nam 
Tòa nhà c/-Beker Findlay Allen, 108 Tuwharetoa St, 

Po Box 1091, Taupo, New Zealand
15/2/2020

      11  GTN Công ty TNHH Vinamilk Europe
 Đại diện chủ sở 

hữu 
 ĐKDN 147196740 27/5/2014  Việt Nam 

WARSZAWA, UL. GWIAŹDZISTA 7A nr lok. 4

01-651 WARSZAWA
15/2/2020

      12  GTN 
Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., 

Ltd.
 Chủ tịch HĐQT  ĐKDN 201800555 26/9/2018  Việt Nam 

Boungvene Village, Paek District, Xiengkhouang 

Province, Lao PDR
15/2/2020

      13  GTN Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP  Chủ tịch HĐQT  ĐKDN 0100104443 30/06/2010  Việt Nam 519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 15/2/2020

      14  GTN Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu  Chủ tịch HĐQT  ĐKDN 5500154060 29/12/2004  Việt Nam 
Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La
16/2/2020

      15  GTN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
 Thành viên 

HĐQT, Tổng Giám 

Đốc 

 ĐKDN 0300588569 20/11/2003  Sở KH&ĐT HCM 10 Tân Trào,Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM         187.500.000 75,00% 15/2/2020

       2  GTN TRỊNH QUỐC DŨNG
 TV HĐQT, TGĐ/ 

Director, CEO 
 CCCD 1/1/2020

       1  GTN Nguyễn Thị Thu Hà  Vợ  CMND 1/1/2020

       2  GTN Trịnh Quốc Tuấn  Con ruột  CMND 1/1/2020
       3  GTN Trịnh Quốc Sáng  Con ruột  CMND 1/1/2020
       4  GTN Trịnh Hồng  Bố ruột  CMND 1/1/2020
       5  GTN Đinh Thị Thanh  Mẹ ruột  CMND 1/1/2020
       6  GTN Trịnh Thị  Bích Ngọc  Chị ruột  CMND 1/1/2020
       7  GTN Trịnh Việt Cường  Em ruột  CCCD 1/1/2020
       8  GTN Lê Ngọc Xuân  Anh rể  CMND 1/1/2020
       9  GTN Nguyễn Thị Thanh Hà Em dâu CCCD 1/1/2020
      10  GTN Công ty TNHH MTV Bò Sữa Việt Nam Giám đốc Công ty ĐKDN 5000268824 11/07/2007  Việt Nam  10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Tp HCM 1/1/2020

      11  GTN Công ty TNHH Bò sữa Thống Nhất Thanh Hóa Tổng giám đốc ĐKDN 2801971744 21/10/2013  Việt Nam 
 KP 1, thị trấn thống nhất,Huyện Yên định,Tỉnh 

Thanh Hóa 
1/1/2020

      12  GTN 
Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., 

Ltd.
Thành viên HĐQT ĐKDN 201800555 26/9/2018  Việt Nam 

 Boungvene Village, Paek District, Xiengkhouang 

Province, Lao PDR 
1/1/2020

      13  GTN Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP
Thành viên HĐQT, 

TGĐ
ĐKDN 0100104443 30/06/2010  Việt Nam  519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1/1/2020

      14  GTN Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu Thành viên HĐQT ĐKDN 5500154060 29/12/2004  Việt Nam 
 Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 
16/2/2020

      15  GTN Tổng Công ty Chè Việt Nam - CTCP Thành viên HĐQT ĐKDN 0100103915 2/7/2010  Việt Nam  92 Võ Thị Sáu, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 21/7/2020

      16  GTN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam
Giám đốc điều 

hành phát triển 

vùng nguyên liệu

ĐKDN 0300588569 20/11/2003  Sở KH&ĐT HCM 10 Tân Trào,Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM         187.500.000 75,00% 15/2/2020

       3  GTN ĐỖ LÊ HÙNG

 Thành viên HĐQT 

độc lập/ 

Independent 

Director 

 CCCD 15/2/2020

       1  GTN Đỗ Hoàng Long  Con ruột  CCCD 15/2/2020
       2  GTN Đỗ Hoàng Linh  Con ruột 15/2/2020
       3  GTN Đỗ Minh Ngọc  Cha ruột  CMND 15/2/2020
       4  GTN Lê Thị Hoa Tiêu  Mẹ ruột  CCCD 15/2/2020
       5  GTN Đỗ Lê Minh  Anh ruột   CCCD 15/2/2020
       6  GTN Đỗ Lê Hoàng  Em ruột  CMND 15/2/2020
       7  GTN Đỗ Thị Yến   Chị dâu  CCCD 15/2/2020

       8  GTN Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang  Thành viên HĐQT   GĐKDN 5703000111 15/9/2004  Cần Thơ  
 288 Bis Đường Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hoà, 

Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ. 
15/2/2020

       9  GTN 
Công ty CP Doanh nghiệp xã hội Viện Thành 

viên Hội đồng Quản trị Việt Nam
 Thành viên HĐQT   GĐKDN 0108180534 6/12/2018  Hà Nội   8, Phố Tràng Thi, Quận Hoàn Kiến, Hà Nội 15/2/2020

      10  GTN 
Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Bất động 

sản An Gia 
 Thành viên HĐQT   GĐKDN 0311500196 18/1/2012  HCM 30 Nguyễn Thi Diệu, Phường 6, quận 3, TP HCM 15/2/2020

      11  GTN Công ty Cổ phần Kho vận Miền Nam  Thành viên HĐQT   GĐKDN  0300645369 29/12/2006  HCM 1B Hoàng Diệu, Quận 4, Tp.Hồ Chí Minh 15/2/2020

      12  GTN Công ty Cổ phần Tập đoàn Ecopark
 Phó trưởng Tiểu 

ban Kiểm toán và 

Tuân thủ - HĐQT 

 ĐKDN 0101395308 19/08/2003  Việt Nam 
Khu đô thị thương mại và du lịch Văn Giang, Xã 

Xuân Quan, Huyện Văn Giang, Hưng Yên
17/9/2020

      13  GTN Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh  Thành viên HĐQT   ĐKDN 0300741143 29/05/2020  Việt Nam 364 Cộng Hòa, Phương 13, Q. Tân Bình , TP HCM 30/03/2021

      14  GTN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Thành viên HĐQT ĐKDN 0300588569 20/11/2003  Sở KH&ĐT HCM 10 Tân Trào,Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM         187.500.000 75,00% 15/2/2020

       4  GTN LÊ THÀNH LIÊM
 TV 

HĐQT/Director 
 CCCD 15/2/2020

       1  GTN Nguyễn Hương Giang  Vợ  CCCD 15/2/2020
       2  GTN Lê Nguyễn Hải My  Con ruột  CMND 15/2/2020
       3  GTN Lê Nguyễn Bảo Ngọc  Con ruột  CCCD 15/2/2020
       4  GTN Lê Văn Khiêm  Anh ruột  CMND 15/2/2020
       5  GTN Lê Thị Yến Xuân  Chị ruột  CMND 15/2/2020
       6  GTN Lê Thị Ngọc Sương  Chị ruột  CMND 15/2/2020
       7  GTN Lê Thị Ngọc Bích  Chị ruột  CCCD 15/2/2020
       8  GTN Võ Văn Thành  Anh rể  CMND 15/2/2020
       9  GTN Trần Tấn Phát  Anh rể  CMND 15/2/2020
      10  GTN Nguyễn Thị Mạnh  Chị dâu  CMND 15/2/2020

 Stt/No. 

1

1



 Mã 

CK/ 

Tên tổ chức/cá nhân

Name

 Số tài khoản giao 

dịch (nếu 

có)/Trading 

account if any 

 Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/Position 

at company if any 

 Mối quan hệ với 

người nội 

bộ/Relationship 

với inserder 

 Loại hình giấu 

NSH/ Owner's ID 

Type 

Số giấy NSH/ 

Owner's ID No.

Ngày 

cấp/date of 

issue

 Nơi cấp/Place of 

issue 
Địa chỉ liên hệ/Contact address

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ / No. 

of share owned 

at period-end 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ/% 

owned at 

period-end

Thời gian bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

người nội bộ/ 

Starting time of 

related person of 

insider

Thời gian không 

còn là  là người có 

liên quan của 

người nội bộ/ Time 

to end of related 

person of insider

Lý do thay đổi 

của mục 14 & 

15/Reason for 

change of 14 & 

15

 Ghi chú/Notes  Stt/No. 

      11  GTN Trần Thị Bé  Chị dâu  CMND 15/2/2020

      12  GTN 
Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà 

nước (SCIC)

 Đại diện vốn cho 

SCIC 
 GĐKDN 0101992921 13/05/2019  Việt Nam 

Tầng 23 - Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, 

Cầu Giấy
15/2/2020

      13  GTN Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam

Thành viên HĐQT, 

Giám đốc tài chính 

kiêm Kế toán 

trưởng

ĐKDN 0300588569 20/11/2003  Sở KH&ĐT HCM 10 Tân Trào,Phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM         187.500.000 75,00% 15/2/2020

       5  GTN NGHIÊM VĂN THẮNG
 TV 

HĐQT/Director 
 CCCD                100.000 0,04% 15/2/2020

       1  GTN Nghiêm Văn Chữ  Bố đẻ  CCCD 
       2  GTN Nguyễn Thị Gái  Mẹ đẻ  CCCD 
       3  GTN Lê Thị Lan Anh  Mẹ vợ  CCCD 
       4  GTN Nghiêm Văn Chiến  Anh ruột  CCCD 
       5  GTN Nguyễn Thị Lan  Chị dâu  CCCD 
       6  GTN Lê Chí Tuấn  Anh rể  CMND 
       7  GTN Lê Thị Thu Lan  Vợ   CMND 
       8  GTN Nghiêm Hương Thảo  Con ruột  CCCD 
       9  GTN Nghiêm Thảo Linh  Con ruột 
      10  GTN Nghiêm Văn Tuấn Khang  Con ruột 

      11  GTN Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng
 Phó chủ  tịch 

HĐQT 
 ĐKDN 5800408245 5/1/2004

 Sở KH&ĐT Tỉnh 

Lâm Đồng 
 31 Ngô Văn Sở, P. 9, TP Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng 

      12  GTN Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP  Chủ tịch HĐQT  ĐKDN 0100103915 2/7/2010  UBKHTP Hà Nội  92 Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, Hà Nội 

      13  GTN Công ty Cổ phần Lâm nghiệp Sài Gòn  Thành viên HĐQT  ĐKDN 300695842 24/8/2010
 Sở KH&ĐT Tp 

HCM 

 08 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Quận Bình Thạnh, 

TP. HCM 

      14  GTN Công ty Cổ phần Chè Nghĩa Lộ Chủ tịch HĐQT  ĐKDN 5200178416 11/5/2000
 Sở KH&ĐT Tỉnh 

Yên Bái 
 Thôn 4, xã Nghĩa Lộ, Thị xã Nghĩa Lộ, Tỉnh Yên 

Bái 
      15  GTN Công ty Chè Phú Đa Thành viên HĐQT  ĐKDN 2600218900  Thị trấn Thanh Sơn, Huyện Thanh Sơn, Phú Thọ 

      16  GTN Công ty Cổ phần Vinatea Kim Anh Chủ tịch HĐQT  ĐKDN 
0107409072 26/4/2016

 Sở KH&ĐT Tp 

Hà Nội 

 Thôn Thái Phù, Xã Mai Đình, Huyện Sóc Sơn, Tp 

Hà Nội 

       6  GTN HÀ THỊ DIỆU THU  Trưởng BKS  CCCD 15/2/2020
       1  GTN Hà Chính Thương  Cha  CMND 
       2  GTN Nguyễn Thị Hợp  Mẹ  CMND 
       3  GTN Hà Thị Anh Thư  Em ruột  CCCD 
       4  GTN Hà Thị Phương Thảo  Em ruột  CMND 

       5  GTN Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP
 Trưởng ban Kiểm 

soát 
 ĐKDN 100104443 13/03/2020  Việt Nam  519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

       7  GTN NGUYỄN ĐỨC DIỆU THƠ  Thành viên BKS  CMND 15/2/2020
       1  GTN Nguyễn Đức Chánh  Cha đẻ  CCCD 
       2  GTN Nguyễn Thị Diệu Hoa  Mẹ đẻ  CMND 
       3  GTN Trần Thành Long  Chồng  CCCD 
       4  GTN Trần Diệu Minh Khuê  Con đẻ 
       5  GTN Trần Nguyên Khang  Con đẻ 
       6  GTN Nguyễn Đức Trung  Anh ruột  CCCD 
       7  GTN Nguyễn Đức Diệu Trang  Chị ruột  CCCD 
       8  GTN Nguyễn Quang Thi  Anh rể  CCCD 
       9  GTN Trần Ngọc Thành  Bố chồng  CMND 
      10  GTN Lê Nam Dung  Mẹ chồng  CMND 

       8  GTN CAO THỊ HỒNG  Thành viên BKS  CMND 15/2/2020
       1  GTN Lê Thị Minh  Mẹ đẻ  CMND 
       2  GTN Cao Thị Gấm  Chị gái  CCCD 
       3  GTN Cao Long Biên  Em trai  CCCD 
       4  GTN Cao Văn Long  Em trai 
       5  GTN Lê Gia Thiện  Con 
       6  GTN Lê Gia Bảo  Con 
       7  GTN Lê Bảo Ngọc  Con 
       8  GTN Võ Song Hỷ  Anh rể  CMND 

       9  GTN Hoàng Thanh Mai  Em dâu  CCCD 

      10  GTN Tô Nhật Hà  Em dâu  CMND 

      11  GTN Tổng công ty Chè Việt Nam – CTCP
 Thành viên HĐQT 

kiêm Phó Tổng 

Giám Đốc 

 ĐKDN  0100103915 2/7/2010
 Sở KH&ĐT TP 

Hà Nội 

      12  GTN Công ty Cổ phần Chứng khoán VIX  Thành viên HĐQT 
 Giấy phép hoạt 

động 
70/UBCK- GP 10/12/2007

 Ủy ban chứng 

khoán nhà nước  

       9  GTN TRẦN CHÍ SƠN

 Phó Tổng Giám 

đốc/ Deputy CEO, 

Người được ủy 

quyền CBTT 

 CCCD                   1.040 0,0004% 1/1/2020

       1  GTN Trần Mộc Anh  Bố đẻ  CMND 
       2  GTN Biện Thị Đầm  Mẹ đẻ  CMND 
       3  GTN Trương Văn Hoàng  Bố vợ  CMND 
       4  GTN Huỳnh Xuân Tiếng  Mẹ vợ  CCCD 
       5  GTN Trương Huỳnh Như Ý  Vợ  CCCD 
       6  GTN Trần Hoàng Gia An  Con gái 
       7  GTN Trần Gia Nghiêm  Con trai 
       8  GTN Trần Quốc Khánh  Con trai 
       9  GTN Trần Thị Đài Trang  Chị gái  CMND 
      10  GTN Trần Thị Thu Ba  Chị gái  CMND 
      11  GTN Trần Thị Thu Hà  Chị gái  CMND 
      12  GTN Trần Chí Dũng  Anh trai  CMND 
      13  GTN Trần Thị Thu Thủy  Chị gái  CMND 
      14  GTN Trần Chí Linh  Anh trai  CMND 
      15  GTN Trần Thị Thu Phương  Chị gái  CMND 
      16  GTN Trần Chí Phong  Anh trai  CCCD 
      17  GTN Trần Chí Hải  Em trai  CMND 
      18  GTN Trần Thị Thu Hồng  Em gái  CMND 
      19  GTN Nguyễn Hồng Hải  Anh rể  CMND 
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 Mã 

CK/ 

Tên tổ chức/cá nhân

Name

 Số tài khoản giao 

dịch (nếu 

có)/Trading 

account if any 

 Chức vụ tại công 

ty (nếu có)/Position 

at company if any 

 Mối quan hệ với 

người nội 

bộ/Relationship 

với inserder 

 Loại hình giấu 

NSH/ Owner's ID 

Type 

Số giấy NSH/ 

Owner's ID No.

Ngày 

cấp/date of 

issue

 Nơi cấp/Place of 

issue 
Địa chỉ liên hệ/Contact address

 Số cổ phiếu sở 

hữu cuối kỳ / No. 

of share owned 

at period-end 

Tỷ lệ sở hữu 

cổ phiếu 

cuối kỳ/% 

owned at 

period-end

Thời gian bắt 

đầu là người có 

liên quan của 

người nội bộ/ 

Starting time of 

related person of 

insider

Thời gian không 

còn là  là người có 

liên quan của 

người nội bộ/ Time 

to end of related 

person of insider

Lý do thay đổi 

của mục 14 & 

15/Reason for 

change of 14 & 

15

 Ghi chú/Notes  Stt/No. 

      20  GTN Lê Văn Rí  Anh rể  CMND 
      21  GTN Nguyễn Văn Tài  Anh rể  CMND 
      22  GTN Lý Thị Hoàng Oanh  Chị dâu  CMND 
      23  GTN Trần Văn Trung  Anh rể  CMND 
      24  GTN Trần Thị Ngọc Thủy  Chị dâu  CMND 
      25  GTN Nguyễn Văn Quân  Anh rể  CMND 
      26  GTN Trần Thị Hoài Hương  Chị dâu  CCCD 
      27  GTN Phạm Thị Phương Ánh  Em dâu  CMND 
      28  GTN Nguyễn Đức Thắng  Em rể  CMND 

      29  GTN Công ty Cổ phần Thực Phẩm Lâm Đồng  Thành viên HĐQT  ĐKDN 5800408245 05/01/2004
Sở KH&ĐT Lâm 

Đồng /DPI Lâm 

Đồng

 31 Ngô Văn Sở, Phường 9, TP Đà Lạt 

      30  GTN Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP  Thành viên HĐQT  ĐKDN 0100104443 30/06/2010
Sở KH&ĐT Hà 

Nội /DPI Hà Nội
 519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

      31  GTN 
Lao - Jagro Development Xiengkhouang Co., 

Ltd.
 Thành viên HĐQT  ĐKDN 201800555 28/09/2018

Bộ KH&ĐTVN/ 

MPI

 Boungvene Village, Paek District, Xiengkhouang 

Province, Lao PDR 

     10  GTN LÊ HUY BÍCH
 Giám đốc Tài 

chính/ CFO 
 CMND 1/1/2020

       1  GTN Lê Hòa Bình  Cha ruột  CCCD 
       2  GTN Trịnh Thị Yến  Mẹ ruột  CMND 
       3  GTN Lê Thị Hoàng Anh  Em ruột  CMND 
       4  GTN Lê Hồng Hạnh  Vợ  CMND 
       5  GTN Lê Huy Hiếu  Con ruột 
       6  GTN Lê Minh Đức  Bố vợ  CMND 
       7  GTN Dương Thị Uyên  Mẹ vợ  CCCD 
       8  GTN Lê Hạnh Phúc  Em vợ  CCCD 

       9  GTN Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP  Giám đốc Tài chính  ĐKDN 0100104443 30/6/2010
 Sở KH&ĐT Hà 

Nội 
 519 Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

      10  GTN Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu  Giám đốc Tài chính  ĐKDN 5500154060 29/12/2004
 Sở KH&ĐT tỉnh 

Sơn La 

 Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, 

huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La 

      11  GTN 
Công ty cổ phần đầu tư và XNK Súc sản và Gia 

Cầm Hải Phòng
 Thành viên HĐQT  ĐKDN 0200102640 26/12/2007

 Sở KH&ĐT TP 

Hải Phòng 

 số 16 Cù Chính Lan, phường Minh Khai, quận 

Hồng Bàng, TP Hải Phòng 

      12  GTN 
Công ty TNHH Phát triển Chăn nuôi Peter 

Hand Hà Nội

 Thành viên Hội 

đồng thành viên 
 ĐKDN 0100149691

27/02/2014

 Sở KH&ĐT Hà 

Nội 
 36 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

     11  GTN HOÀNG MẠNH CƯỜNG
 Kế toán trưởng/ 

Chief Accountant 
 CMND                 10.000 0,004% 10/3/2014

       1  GTN Hoàng Quang Trung  Bố ruột  CCCD 
       2  GTN Lê Thị Phương Định  Mẹ ruột  CMND 
       3  GTN Hoàng Trung Kiên  Anh ruột  CCCD 

       4  GTN Phạm Thanh Tiệp  Vợ  CCCD 

       5  GTN Hoàng Ngọc Minh  Con ruột 
       6  GTN Hoàng Quang Lâm  Con ruột 
       7  GTN Phạm Văn Lịch  Bố vợ  CCCD 
       8  GTN Phạm Thị Quang  Mẹ vợ  CCCD 
       9  GTN Nguyễn Thị Kim Chi  Chị dâu  CCCD 

     12  GTN NGUYỄN HUY HOÀNG
 Phụ trách Quản 

trị Công ty 
05/02/2021

       1  GTN Nguyễn Tiến Xương  Bố đẻ  CCCD 
       2  GTN Đặng Tú Lan  Mẹ đẻ  CCCD 
       3  GTN Nguyễn Thùy Linh  Chị gái  CMND 
       4  GTN Lê Thị Ngân  Vợ  CCCD 
       5  GTN Nguyễn Hoàng Minh  Con 
       6  GTN Đỗ Đức Toàn  Anh rể  CCCD 
       7  GTN Lê Thế Trưởng  Bố vợ  CMND 
       8  GTN Lê Thị Hòe  Mẹ vợ  CMND 

       9  GTN Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP
 Người phụ trách 

quản trị công ty 
 ĐKDN 0100104443 30/6/2010

 Sở KH&ĐT Hà 

Nội 

 519 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, TP 

Hà Nội 
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Ký báo cáo/Reporting period: 30/06/2021 250000000 250000000

Số cổ phiếu Number 

of shares
Tỷ lệ/%

Số cổ phiếu 

Number of shares
Tỷ lệ/%

Hội đồng Quản trị/ Board Directors

1 Nghiêm Văn Thắng Thành viên HĐQT                    100.000 0,04%                 100.000 0,04%

Ban điều hành/Executive Directors

1 Trần Chí Sơn Phó Tổng Giám Đốc                        1.040 0,000%                     1.040 0,000%

2 Hoàng Mạnh Cường Kế toán trưởng                      10.000 0,004%                   10.000 0,004%

Các bên có liên quan/Affiliated persons

1 Công ty cổ phần Sữa Việt Nam Công ty mẹ             187.500.000 75,00%          187.500.000 75,00%

187.611.040            187.611.040        -                                                                

Phụ lục 4: Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của công ty/ Transactions of internal persons and affiliated persons with shares of the company 

Quan hệ với người nội bộ/ 

Relationship with internal persons

Người thực hiện giao dịch/ 

Transaction executors
STT

Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ 

Number of shares owned at 

the beginning of the period

Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ 

Number of shares owned at 

the end of the period
 Lý do tăng/ (giảm) 

Reasons for increasing/(decreasing) 
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